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MỞ ĐẦU
1. Tính  cấp thiết của đề tài
DNNVV nói chung và DNTMNVV nói riêng có vai trò quan trọng đối với
sự phát triển chung của nền KT các nước trên thế giới. Vai trò đó được thể hiện qua
sự quan tâm và thừa nhận của CP các nước trên thế giới. CP và chính quyền địa
phương các nước đã ban hành nhiều CS nhằm hỗ trợ các DNNVV phát triển.
Theo hiệp hội các DNNVV (Vinasme), “DNNVV hoạt động trên nhiều lĩnh
vực khác nhau như sản xuất, công nghiệp, xây dựng, nông, lâm, thủy sản và TM.
Tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người LĐ, đóng góp vào sự phát triển
KT- XH nói chung. DNNVV chiếm khoảng 97% trong tổng số các DN đăng ký tại
Viêt Nam. Các DN này đóng góp trên 40% tổng thu nhập quốc nội, hàng năm tạo ra
trên nữa triệu LĐ, chiếm 51% trong tổng số LĐ, trong đó DNTMNVV chiếm tỷ
trọng lớn (khoảng 70%) trong tổng số DNNVV của cả nước”. Điều này chứng tỏ
trong thời gian vừa qua CP Việt Nam đã ban hành nhiều CS nhằm hỗ trợ cho
DNNVV nói chung và DNTMNVV nói riêng phát triển. Với các CS của CP đã tạo
thuận lợi cho các địa phương triển khai hệ thống CS hỗ trợ DN phát triển nhằm thúc
đẩy KT- XH của địa phương phát triển, góp phần vào sự phát triển chung nền KT-
XH của cả nước. Thực tế đã có nhiều địa phương thành công trong việc trợ giúp
DNNVV phát triển như tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh,
Thành phố Đà Nẵng,….Tuy nhiên có một thực tế là DNNVV thường có thấp, công
nghệ lạc hậu, do đó không có lợi thế nhờ quy mô. Vì vậy để tháo gỡ những khó
khăn và nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo sự phát triển bền vững cho các DNNVV
cần có những giải pháp CS dài hạn để hỗ trợ các DN.
Với vai trò của mình các DNTMNVV trong nền KT trọng tâm là kết nối
giữa sản xuất và tiêu dùng, tạo ra nhiều công ăn việc làm phù hợp với số đông dân
cư, giúp tạo ra giá trị gia tăng cho HH và DV, thúc đẩy phát triển KTTT, hội nhập
quốc tế, tự do hoá TM và xây dựng nền KT độc lập tự chủ.
Có thể nói, DNTMNVV đã và đang phát triển, hoạt động rất năng động và
phù hợp với điều kiện và trình độ phát triển ở nước ta, trong thời gian tới loại hình
DNTMNVV vẫn đóng vai trò quan trọng trong nền KT trước làn sóng tự do hoá
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TM và những  thành tựu của cuộc cách mạng 4.0 được ứng dụng mạnh mẽ trong mọi
lĩnh vực của đời sống xã hội.
Bên cạnh đó, Luật DN năm 2005 và “Nghị định 56/2009/NĐ- CP của CP về
việc trợ giúp phát triển DNNVV” [6]; đặc biệt Luật hỗ trợ DNNVV được ban hành
ngày 12 tháng 6 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 khẳng định
sự quan tâm của CP, đánh giá đúng vai trò của các DNNVV và tạo hành lang pháp lý
riêng quan trọng hỗ trợ cho các DNNVV phát triển. Điều đó tạo thuận lợi cho sự phát
triển của DNNVV nói chung và DNTMNVV của Tỉnh nói riêng. Tính đến cuối năm
2016 có 4.342 DNNVV trong đó DNTMNVV là 2.158 DN chiếm 49,7% trong tổng
số DNNVV, đóng góp vào GRDP của Tỉnh là 10,65%.
Tỉnh Hà Tĩnh trong những năm qua đã có bước phát triển toàn diện, KT liên
tục tăng trưởng với tốc độ tăng bình quân GĐ 2010- 2015 là 14,7%, cơ cấu chuyển
dịch đúng hướng, hình thành các khu KT đa ngành, đa lĩnh vực, khu CN lớn, thu hút
đầu tư đạt kết quả cao. Các dự án lớn của các Tập đoàn quốc tế, Tập đoàn trong nước,
các công trình dự án trọng điểm quy mô quốc gia trên địa bàn đang được đẩy nhanh
tiến độ. Đã mở ra thời cơ, vận hội mới cho sự phát triển của cộng đồng DN trên địa
bàn tỉnh Hà Tĩnh đó là phát triển công nghiệp DV phụ trợ, liên doanh liên kết đầu tư,
mở rộng giao thương, sản xuất hàng hóa, tiếp cận thuận lợi với thị trường LĐ, tài
chính tín dụng, kỹ năng và kinh nghiệm quản trị DN, công nghệ mới.
Có thể nói, trong những năm qua DNTMNVV của Tỉnh đã đạt được nhiều
kết quả đáng ghi nhận như sự gia tăng về số lượng, quy mô trung bình, đa dạng về
hình thức sở hữu, tạo ra nhiều việc làm và đóng góp nhiều vào GRDP của Tỉnh. Sở
dĩ đạt được những kết quả như trên là do Tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp và đưa ra
nhiều CS nhằm hỗ trợ DNNVV nói chung và DNTMNVV nói riêng phát triển Tỉnh
Hà Tĩnh đã tạo môi trường thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức trong việc thành lập
DN như tạo thuận lợi cho sự ra đời và thành lập các DN; triển khai các CS hỗ trợ phát
triển DN trong việc tiếp cận vốn; công tác CCHC; kiểm tra, giám sát hoạt động của
DN; quy hoạch và xây dựng các khu, cụm CN nhỏ và vừa để hoàn thiện cơ sở hạ tầng
phục vụ hoạt động KD của địa phương. Bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế nhất
định. Cụ thể như: phần lớn DNTMNVV có nguồn lực tài chính yếu, KH- CN thấp,
quy mô DN nhỏ, chất lượng nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu, bản thân nội tại
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DN phát triển  chưa vững chắc, thiếu chiến lược KD dài hạn,…và chưa phát huy hết
tiềm năng sẵn có tại địa phương.
Mặt khác, trong mục tiêu, chiến lược phát triển KT- XH của Tỉnh đến năm
2025, tầm nhìn đến năm 2030 là “đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô
hình tăng trưởng; mở rộng hội nhập; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các
nguồn lực; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; phát triển mạnh
công nghiệp và dịch vụ, gắn với nền nông nghiệp công nghệ cao, quy mô lớn theo
hướng công nghiệp hóa, hiện đại; đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn
theo hướng công nghiệp hiện đại; phấn đấu tốc độ tăng trưởng KT bình quân đạt
22%/năm. Đến năm 2020 bình quân đầu người đạt 120 triệu đồng; tỷ trọng CN, xây
dựng trên 56%; DV trên 34%; nông, lâm, thuỷ sản dưới 10%”. Để đạt được mục
tiêu, chiến lược trên thì Tỉnh Hà Tĩnh cần có định hướng phát triển các ngành KT,
tạo mọi điều kiện thuận lợi để thúc đẩy sự phát triển của các DN nói chung và
DNTMNVV nói riêng góp phần hoàn thành mục tiêu chung của Tỉnh.
Hà Tĩnh là một Tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ, gắn với khu vực điểm
đầu của hành lang KT Đông Tây, trong tiến trình hội nhập của đất nước đã có
những bước phát triển khá toàn diện, trong đó có sự đóng góp đáng kể của các
DNNVV nói chung và DNTMNVV nói riêng, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân
khách quan và chủ quan nên sự phát triển của các DNTMNVV của Tỉnh chưa thực
sự bền vững, hiệu quả hoạt động chưa cao và chưa phát huy tích cực vai trò của
mình.
Trong những năm qua, CP nước ta đã tìm nhiều giải pháp và CS phát triển
DN. Trên cơ sở đó các địa phương trong đó có tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai và ban
hành một số CS phát triển DN phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai và thực hiện còn một số bất cập, làm ảnh
hưởng đến hoạt động của các DN, điều đó đòi hỏi cần có sự nghiên cứu công phu,
nghiêm túc và sự chung tay của các ngành các cấp và các nhà nghiên cứu.
Bên cạnh đó, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, hội nhập
KTQTvà tham gia các hiệp định TM tự do thế hệ mới (FTAs), đặt ra nhiều thách
thức đối với các DNTMNVV trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
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Xuất phát từ  những lý do trên tác giả chọn đề tài:“Phát triển doanh nghiệp
thương mại nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” làm luận án tiến sĩ.
2. Tổng quan tình hình nghiên cứu
Trong thời gian qua đã có nhiều đề tài nghiên cứu về DNNVV nói chung,
DNTMNVV nói riêng đã được công bố. Ở một góc độ nhất định, liên quan đến luận
án này có thể kể đến một số công trình nghiên cứu trong và ngoài nước như sau:
2.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước
Trần Thị Bích (2008), “Năng suất, hiệu quả và thể chế: cải cách KT và hiệu
quả hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất ngoài quốc doanh tại Việt Nam”,
LATS, Trường ĐH Quốc gia Australia: Luận án đã cung cấp thông tin chung về DN
tư nhân nhỏ và vừa ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, với nội dung đánh giá hiệu quả
sản xuất và tác động của cải cách thể chế KT ở Việt Nam đến hoạt động SXKD của
DNNVV trong GĐ từ năm 1990 đến năm 2005. Tác giả đã nêu lên được thực trạng
về một số giải pháp của CP trong thời kỳ đổi mới.
Nguyễn Thế Quân (2009),“Phát triển mô hình chiến lược cho các công ty
xây dựng nhỏ và vừa ở Việt Nam”, LATS, Trường ĐH Leeds: Luận án đã tập trung
nghiên cứu về quản trị chiến lược của các DNNVV lĩnh vực xây dựng ở Việt Nam.
Luận án đã chỉ ra được bảy điểm bất cập của hiện trạng quản trị chiến lược trong
các DN xây dựng nhỏ và vừa, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả
trong công tác quản trị của loại hình này.
Đặng Đức Sơn (2007), “Phát triển một mô hình báo cáo tài chính linh hoạt
cho các công ty vừa và nhỏ tại Việt Nam”, LATS, Trường ĐH Glamorgan: Luận án
đã phân tích đánh giá các mô hình tài chính, mối quan hệ cung cầu giữa thông tin tài
chính của các DNNVV ở Việt Nam. Luận án đã chỉ ra được các nhân tố ảnh hưởng
đến việc sử dụng thông tin tài chính như: khả năng của nhà cung cấp và tỉ lệ phần
trăm của thông tin kế toán, hệ thống chuẩn mực kiểm toán và kế toán đưa ra các giải
pháp nhằm phát triển mô hình thông tin về tài chính tại các DNNVV tại Việt Nam.
ARI KOKKO (2004), “Sự quốc tế hoá của các doanh nghiệp vừa và nhỏ
ở Việt Nam”: Bài viết đánh giá tầm quan trọng của DNNVV đối với Việt Nam. Tuy
nhiên, trong bối cảnh hoạt động của DNNVV chịu tác động của hội nhập quốc tế.
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Một câu hỏi  được đặt ra là “những DNNVV của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng như thế
nào bởi quá trình toàn cầu hoá”. Bài viết đã chỉ ra những thách thức mà các DN sẽ
gặp phải khi tiến trình tự do hoá TM được thực hiện. Ngoài ra, những đánh giá về
môi trường KD và kỳ vọng về xu hướng trong tương lai của các nhà quản lý DN cũng
được đề cập trong bài viết này.
OECD (2009),“Tác động của cuộc khủng hoảng toàn cầu đối với DNNVV,
việc huy động tài chính của các DN và các chính sách”: Bài viết đã chỉ ra được
những áp lực mà các DNNVV phải đối mặt như cú sốc về nhu cầu, sự trì hoãn
thanh toán, tình trạng vỡ nợ và phá sản của các DN gia tăng và phản ứng của
DNNVV trước những áp lực mà các DN này đang gặp phải. Từ đó khẳng định vai
trò của OECD trong việc trợ giúp DNNVV của các quốc gia thành viên phát triển.
Marchese, M. & J. Potter (2010), “Doanh nhân, các DNNVV và sự phát triển
địa phương ở Andalusia, Tây Ban Nha”, OECD: Bài viết đánh giá thực trạng về KT
của Andalusia, thị trường LĐ ở Andalusia, tầm quan trọng của các tổ chức nghiên
cứu, việc thành lập các DN ở Andalusia, sự phát triển của DNNVV ở Andalusia.
2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
Lê Xuân Bá, Trần Kim Hào, Nguyễn Hữu Thắng (2006), “DNNVV của Việt
Nam trong điều kiện hội nhập KTQT”, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội.
Cuốn sách của nhóm tác giả đã đánh giá được những tác động của hội nhập
KTQTtới các DNNVV ở Việt Nam, chỉ ra được cơ hội và thách thức đối với
DNNVV ở Việt Nam. Cụ thể:
Trong nền KT hiện đại, mở rộng và phát triển các loại thị trường có vai trò
quan trọng đối với DN. “Hội nhập KTQT là, điều kiện để DN tiếp cận được nhiều
thị trường tiêu thụ SP khác nhau. Được đối xử công bằng hơn trong hoạt động TM
quốc tế và giải quyết tranh chấp. Các DNNVV được hưởng lợi từ việc thuận lợi hóa
TM và đầu tư ngay trên sân nhà. Hội nhập KTQT làm cho DNNVV có nhiều cơ hội
KD, tiếp cận với công nghệ và năng lực quản lý hiện đại. Hội nhập KTQT còn làm
tăng tính năng động, hiệu quả của các DN”. Bên cạnh đó, các tác giả cũng nêu lên
những khó khăn và thách thức đối với DNNVV Việt Nam. Cụ thể: “các DN phải
đối mặt với áp lực cạnh tranh của hàng hóa nhập khẩu từ bên ngoài vào Việt Nam,
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phải đối mặt  với các DN nước ngoài có tiềm lực về vốn, kinh nghiệm SXKD, HH
có chất lượng tốt hơn” [2].
David Begg (2007), “Kinh tế học”, Nxb Thống kê- Hà nội: Cuốn sách trình
bày những nội dung liên quan đến KT học vi mô và vĩ mô. Bao gồm những nội dung
như: Cung- Cầu HH, lý thuyết tiêu dùng cận biên, CS của CP, vấn đề lạm phát, việc
làm và thất nghiệp…Đặc biệt, cuốn sách đề cập đến nội dung TM quốc tế, lợi thế so
sánh và lợi ích từ TM, các CS TM và xu thế toàn cầu hoá TM.
Nguyễn Vĩnh Thanh (2005), “Nâng cao sức cạnh tranh của các DNTM Việt
Nam trong hội nhập KTQT”, Nxb Lao động- xã hội: Cuốn sách đã trình bày lý luận
về sức cạnh tranh của DNTM trong nền KTTT. Tác giả đã chỉ ra được thực trạng
sức cạnh tranh của DNTM Việt Nam trong GĐ từ năm 1995- 2003, tác giả đã đánh
giá được sức cạnh tranh của các DNTM Việt Nam, từ đó đưa ra được phương
hướng và giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của DNTM Việt Nam trong GĐ hiện
nay. Bao gồm: “Đổi mới công tác hoạch định chiến lược và kế hoạch KD của DNTM;
tăng cường áp dụng hoạt động marketing hỗn hợp trong KD của DNTM; xây dựng và phát
triển thương hiệu DNTM; sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của DNTM; các biện pháp
giảm chi phí KD; đổi mới cơ cấu tổ chức quản lý, hoàn thiện kỹ năng quản lý hiện đại và
tốc độ tư duy của đội ngũ lãnh đạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong các
DNTM; áp dụng TM điện tử trong điều hành quản lý và KD; xây dựng văn hóa của
DNTM” [44].
Nói tóm lại, cuốn sách giúp các nhà quản lý, các nhà quản trị DN nhìn thấy
được tác động của hội nhập KTQT đối với DNTM, cũng như nhận diện được những
cơ hội, thách thức mà DNTM gặp phải trong việc nâng cao sức cạnh tranh đối với
DNTM.
Lê Du Phong (2006), “Phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực
khoa học- công nghệ, kinh nghiệm Hunggary và vận dụng vào Việt Nam”, Nxb lý luận
chính trị, Hà Nội: Cuốn sách khẳng định KH- CN đã thực sự trở thành lực lượng sản
xuất trực tiếp, là yếu tố quyết định tốc độ phát triển KT- XH của các nước. Trên cơ sở
những kinh nghiệm ở Hunggary trong việc phát triển DNNVV. Cuốn sách gợi ý một số
giải pháp có thể vận dụng được đối với DNNVV ở Việt Nam.
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Trần Kim Hào  (2005), “Thị trường DV phát triển KD cho các doanh nghiệp
vừa và nhỏ ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp
Bộ, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, Hà Nội. Đề tài đã đề cập đến vai
trò của DV hỗ trợ KD cho DNNVV, phân tích thực trạng thị trường DV hỗ trợ KD
cho DNNVV, chỉ ra các nhân tố phát triển thị trường DV hỗ trợ KD cho DNNVV ở
Việt Nam. Từ đó, đề xuất các giải pháp phát triển thị trường DV hỗ trợ KD cho
DNNVV.
Đinh Văn Thành (2012), “Nghiên cứu luận cứ khoa học xây dựng chiến lược
phát triển TM Việt Nam thời kỳ 2011- 2020”, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ,
Viện Nghiên cứu Thương mại, Hà nội. Đề tài đã làm rõ lý luận về xây dựng chiến
lược TM như: khái niệm chiến lược phát triển KT- XH và chiến lược phát triển TM;
những nhân tố ảnh hưởng đến xây dựng và triển khai chiến lược; nội dung chủ yếu
của chiến lược phát triển TM; quy trình xây dựng và triển khai chiến lược phát triển
TM. Đề tài cũng nghiên cứu kinh nghiệm của Hàn Quốc, Trung Quốc và Thái Lan,
từ đó gợi mở một số bài học lớn cho Việt Nam. Đề tài phân tích, đánh giá thực
trạng xây dựng chiến lược phát triển KT- XH GĐ từ năm 2001 - 2010; từ đó gợi ý
một số nội dung chủ yếu cho xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển TM Việt
Nam GĐ từ năm 2011 – 2020.
Nguyễn Thị Lan Anh (2012), “Phát triển nguồn nhân lực quản trị của các
doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”, LATS, Học viện Khoa
học Xã hội- Viện khoa học Xã hội Việt Nam: Luận án hệ thống hóa và luận giải lý
luận về phát triển nguồn nhân lực quản trị DNNVV; luận án xây dựng được mô
hình nghiên cứu, làm rõ được khái niệm, nhận diện được các nhân tố ảnh hưởng và
các tiêu chí đánh giá phát triển nguồn nhân lực quản trị DNNVV.
Lê Anh Dũng (2003), “Đổi mới cơ chế quản lý của NN đối với doanh nghiệp
vừa và nhỏ ở thành phố Hồ Chí Minh”, LATS, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí
Minh: Luận án đã làm rõ và luận giải sâu hơn lý luận về cơ chế QLNN đối với
DNNVV, thực tiễn và kinh nghiệm QLNN đối với DNNVV của một số quốc gia,
phân tích thực trạng phát triển DNNVV ở thành phố Hồ Chí Minh qua các GĐ, trên
các mặt quy mô, sản lượng, phân công nghành nghề, năng lực sản xuất, từ đó chỉ ra
những đặc trưng cơ bản của DNNVV qua các GĐ và cơ chế QLNN đối với
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DNNVV ở Thành  phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp đổi mới
cách thức QLNN đối với DNNVV thành phố Hồ Chí Minh.
Luận án khẳng định vai trò DNNVV trong phát triển KT- XH; thúc đẩy
chuyển dịch CCKT. Tác giả luận án cho rằng, “mỗi ngành nghề, do những đặc
trưng KT kỹ thuật đòi hỏi phải có một mô hình DN về quy mô hoạt động tương
xứng, mà trong đó, không phải mô hình lớn là phù hợp với cầu phát triển của tất cả.
Do vậy, trong cấu trúc hệ thống DN, sự tồn tại, phát triển của các DNNVV là một
điều kiện tất yếu để hoàn thiện các loại hình DN theo yêu cầu”.
Mẫn Bá Đạt (2009), “Quá trình phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ngoài
quốc doanh ở Tỉnh Bắc ninh GĐ 1997-2003, Thực trạng, kinh nghiệm, giải pháp”,
LATS, Trường ĐH Kinh tế quốc dân: Đề tài hệ thống hoá lý luận về phát triển
DNNVV ngoài quốc doanh. Phân tích tình hình phát triển DNNVV ngoài quốc
doanh ở tỉnh Bắc Ninh GĐ 1997- 2003, chỉ ra những được những tồn tại, hạn chế và
nguyên nhân; từ đó gợi ý những giải pháp cơ bản nhằm phát triển DNNVV ngoài
quốc doanh ở tỉnh Bắc Ninh trong thời kỳ CNH- HĐH.
Trần Văn Hòa (2007), “Phát triển DNNVV ở nông thôn Thừa Thiên Huế”,
LATS, Trường ĐH Nông nghiệp I- Hà Nội: Đề tài đã làm rõ những vấn đề lý luận
và thực tiễn về phát triển DNNVV, đánh giá thực trạng phát triển các DNNVV ở
nông thôn Thừa Thiên Huế trong GĐ 1995- 2004, đề xuất các giải pháp phát triển
DNNVV ở nông thôn Thừa Thiên Huế.
Phạm Văn Hồng (2007), “Phát triển DNNVV ở Việt Nam trong quá trình hội
nhập quốc tế”, LATS, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân: luận án hệ thống hoá cơ sở lý
luận về DNNVV; đánh giá thực trạng phát triển DNNVV trong quá trình hội nhập
KTQT. Từ đó tác giả đã gợi ý các giải pháp phát triển DNNVV trong quá trình hội
nhập KTQT như sau: “phổ biến và tuyên truyền rộng rãi về hội nhập KTQT; khơi
dậy tinh thần KD của mọi người dân, nâng cao nhận thức của xã hội đối với
DNNVV; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Luật DN, đẩy mạnh CCHC theo hướng phục
vụ DN, hoàn thiện CS tài chính tín dụng cho DNNVV, hoàn thiện CS thuế, xây
dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực, hoàn thiện hệ thống các cơ quan hỗ trợ
DNNVV tại địa phương; xây dựng chiến lược KD đối với các DNNVV” [18].
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Trần Thị Vân  Hoa (2003), “Tác động của CS điều tiết kinh tế vĩ mô của CP
đến sự phát triển của các DNNVV ở Việt Nam”, LATS, Trường ĐH Kinh tế Quốc
dân: Luận án đã làm rõ ảnh hưởng của các CS điều tiết KT vĩ mô của CP và ảnh
hưởng của hệ thống CS đến phát triển DNNVV hiện nay. Luận án đã chỉ ra được
những thuận lợi và khó khăn đối với sự phát triển của DNNVV Việt Nam và khẳng
định vai trò điều tiết vĩ mô nền KT của CP.
Phạm Thúy Hồng (2004), “Phát triển chiến lược cạnh tranh cho các DNNVV
ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập nền KT thế giới”, LATS, Trường ĐH thương
mại Hà Nội: Luận án đã đánh giá được năng lực cạnh tranh của DNNVV Việt Nam;
từ đó, gợi ý các giải pháp hoàn thiện và nâng cao năng lực cạnh tranh cho các
DNNVV trong tiến trình hội nhập KTQT.
Lê Thị Mỹ Linh (2009), “Phát triển nguồn nhân lực trong DNNVV ở Việt
Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế”, LATS, Trường ĐH Kinh tế Quốc
dân: Đề tài đã làm rõ nội hàm về phát triển nguồn nhân lực đối với DNNVV, khẳng
định vai trò và tầm quan trọng của nó đối với DNNVV ở nước ta trong thời kỳ hội
nhập KTQT.
Lê Quang Mạnh (2011), “Phát huy vai trò của NN trong phát triển DNNVV
ở Việt Nam”, LATS, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân: luận án đã nêu bật được những
thành tựu cũng như những tồn tại NN còn chưa làm được trong việc phát triển khu
vực DNNVV. Trên cơ sở đánh giá thực trạng, chỉ ra những thành tựu và nguyên
nhân. Từ đó đề xuất các giải pháp để phát huy hiệu quả vai trò của NN trong phát
triển DNNVV.
Thái Văn Rê (2011), “DNNVV ở thành phố Hồ Chí Minh sau khi Việt Nam
gia nhập Tổ chức TM thế giới (WTO)”, LATS, Học viện Chính trị- Hành chính
Quốc gia Hồ Chí Minh: luận án trình bày lý luận về phát triển DNNVV sau khi Việt
Nam gia nhập WTO, đánh giá thực trạng phát triển DNNVV ở thành phố Hồ Chí
Minh. Trên cơ sở đó, luận án gợi ý các giải pháp phát triển DNNVV trong thời gian
tới năm 2020.
Hà Quý Sáng (2010), “Các giải pháp tài chính, kế toán để phát triển DNNVV
ở Việt Nam”, LATS, Trường ĐH Thương mại Hà Nội: luận án đã làm sáng tỏ thêm
những vấn đề lý luận về CS tài chính, kế toán để phát triển DNNVV. Trên cơ sở
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phân tích, đánh  giá thực trạng hệ thống các CS tài chính, kế toán áp dụng cho
DNNVV, cũng như những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân của CS trên. Từ đó, gợi
ý một số giải pháp hoàn thiện hệ thống CS tài chính, kế toán để phát triển DNNVV
ở Việt nam.
Chu Thị Thủy (2003), “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động KD
của doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam”, LATS, Trường ĐH Thương mại Hà Nội:
luận án làm rõ một số vấn đề lý luận liên quan đến DNNVV, đánh giá thực trạng
hiệu quả SXKD của DNNVV, từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt
động đối với các DNNVV.
Nguyễn Thế Bính (2013), “Kinh nghiệm quốc tế về CS hỗ trợ phát triển
DNNVV và bài học cho Việt Nam”, tạp chí phát triển và hội nhập, Số 12, Tháng 09-
10/2013. Bài viết đã chỉ ra được một số kinh nghiệm về phát triển DNNVV của các
nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho DNNVV ở Việt Nam.
Nguyễn Thị Lâm Hà (2007), “Kinh nghiệm xây dựng và phát triển vườn ươm
doanh nghiệp ở Trung Quốc và bài học cho Việt Nam”, tạp chí quản lý kinh tế, Số 16,
Tháng 9+10/2007, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương: Bài viết đánh giá
vai trò của DNNVV trong nền KT quốc dân, đóng góp nhiều vào GDP của cả nước
(khoảng 26%). Tuy nhiên, một thực tế là các DNNVV gặp rất nhiều khó khăn khi
mới thành lập, thậm chí một số DN mới thành lập đã bị “chết yểu” và không “trụ nổi”
với những áp lực cạnh tranh của thị trường. Vì vậy, việc hỗ trợ các DNNVV mới
thành lập là rất quan trọng, theo kinh nghiệm một số nước như: mô hình hỗ trợ
DNNVV ở Trung Quốc đã hình thành những vườn ươm DN và vườn ươm DN trở
thành “cái nôi” cho phép các DN giao lưu, trao đổi, chia sẽ kinh nghiệm, tư vấn lẫn
nhau, từ đó thúc đẩy DNNVV phát triển. Trên cơ sở kinh nghiệm của Trung Quốc,
bài viết rút ra một số bài học cho DNNVV ở Việt Nam.
Phạm Xuân Hòa (2013), “Kinh nghiệm xây dựng hệ thống thuế hỗ trợ
DNNVV ở một số quốc gia”, tạp chí tài chính, Số 10, Tháng 11/2013, Bộ Tài chính:
Bài viết đánh giá được tầm quan trọng của công cụ thuế nhằm hỗ trợ DNNVV phát
triển ở các quốc gia hiện nay.
Trần Ngọc Hùng & Đỗ Thị Phi Hoài (2013), “Hỗ trợ phát triển DNNVV
chế biến nông sản khu vực Bắc miền Trung”, tạp chí tài chính Số 3, Tháng
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4/2013, Bộ Tài  chính: Bài viết đã chỉ ra những tồn tại và khó khăn mà các
DNNVV khu vực Bắc Trung Bộ gặp phải. Từ đó gợi ý một số giải pháp để khắc
phục những khó khăn trên.
Đào Duy Huân & Dào Duy Tùng (2012), “Tái cấu trúc các DNNVV Việt
Nam hiện nay”, tạp chí phát triển & hội nhập, Số 3, Tháng 3-4/2012, Trường ĐH
Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh: Bài viết đánh giá được những điểm
mạnh như số lượng nhiều ( chiếm 98% DN của cả nước), hiệu quả đầu tư khá cao
so với DN NN, thu hút nhiều LĐ. Bên cạnh đó, DNNVV cũng có những điểm yếu
và hạn chế như: vốn ít, công nghệ lạc hậu, NSLĐ thấp, chất lượng SP không cao
ảnh hưởng đến các DNNVV ở Việt Nam. Từ đó, gợi ý một số giải pháp tái cấu trúc
DN nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh.
Cao sỹ Kiêm (2013), “Doanh nghiệp nhỏ và vừa: Thực trạng và giải pháp hỗ
trợ năm 2013”, Tạp chí tài chính, Số 2, Tháng 3/2013, Bộ Tài chính: Bài viết đánh
giá cao vai trò của DNNVV trong cộng đồng DN hiện nay. Phân tích thực trạng
phát triển của DNNVV, chỉ ra được những hạn chế, tồn tại của DNNVV. Từ đó,
đưa ra các giải pháp hỗ trợ phát triển DNNVV.
Lê Thị Mỹ Linh (2009), “Nhu cầu hỗ trợ từ Nhà nước và các tổ chức quốc tế
của doanh nghiệp nhỏ và vừa”, tạp chí quản lý kinh tế, Số 27, Tháng 7+8/2009,
Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương: Bài viết chỉ ra rằng bên cạnh việc
tiếp tục hỗ trợ về đào tạo như quản trị DN, khởi sự DN, đào tạo giảng viên, lập kế
hoạch KD, thì NN nên hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV.
Ngoài ra, còn nhiều giáo trình, bài báo, hội thảo khoa học liên quan đến phát
triển DNTMNVV như: Giáo trình TM điện tử (2103), Nxb Bách khoa- Hà Nội, giáo
trình TM điện tử căn bản, Trường ĐH Thương mại, giáo trình QLNN về TM (2015)
của tác giả Thân Danh Phúc, Trường ĐH Thương mại…
Nhìn chung đã có nhiều công trình nghiên cứu xây dựng được khung lý luận về
phát triển DNTMNVV, lý luận về phát triển DNTMNVV và giải pháp phát triển
DNTMNVV tại các địa phương khác nhau. Chính vì vậy, NCS kế thừa khung lý luận
về phát triển DNTMNVV. Tuy nhiên, ít có công trình đề cập đến nội dung, tiêu chí
đánh giá phát triển DNTMNVV dưới góc độ quản lý KT. Mặt khác, chưa có bất kỳ
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một nghiên cứu  cụ thể nào về phát triển DNTMNVV ở Hà Tĩnh trong thời gian vừa
qua. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp phát triển DNTMNVV.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Luận án đề xuất giải pháp phát triển DNTMNVV trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh,
góp phần phát triển KT- XH của Tỉnh.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Hệ thống hóa và luận giải sâu hơn những lý luận cơ bản về phát triển
DNTMNVV; nhận diện các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến phát triển DNTMNVV.
- Phân tích thực trạng phát triển DNTMNVV trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, đánh
giá những kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại và nguyên nhân.
- Nghiên cứu các định hướng và đề xuất giải pháp chủ yếu phát triển
DNTMNVV trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, góp phần vào sự phát triển KT- XH của Tỉnh.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển DNTMNVV nói
chung; với nghiên cứu cụ thể tại tỉnh Hà Tĩnh.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
- Phạm vi về nội dung: Trên cơ sở lý luận, phân tích thực trạng phát triển
DNTMNVV trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, luận án đề xuất một số giải pháp chủ yếu
phát triển DNTMNVV trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Chủ thể phát triển DNTMNVV bao gồm NN, bản thân các DN và các tổ
chức có liên quan. Tuy nhiên, từ góc độ nghiên cứu của luận án, chủ thể phát triển
DNTMNVV ở đây chính là NN. Vì vậy, nội dung phát triển DNTMNVV thực chất
là nội dung QLNN về phát triển DNTMNVV.
QLNN về phát triển DNTMNVV gồm có 2 cấp, đó là QLNN cấp trung ương
và QLNN cấp địa phương. Trong phạm vi nghiên cứu của luận án, nội dung phát
triển DNTMNVV được tiếp cận dưới góc độ QLNN cấp địa phương (cấp Tỉnh).
- Phạm vi về thời gian: Các số liệu sử dụng trong nghiên cứu của luận án
được thu thập từ năm 2011- 2016, các giải pháp đề xuất phát triển DNTMNVV đến
năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
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- Phạm vi  về không gian: Luận án chủ yếu nghiên cứu DNTMNVV trên địa bàn
tỉnh Hà Tỉnh.
5. Phương pháp nghiên cứu
5.1. Phương pháp luận
Phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử: được sử dụng làm
cơ sở chung trong quá trình nghiên cứu.
5.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể
5.2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu
5.2.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp
Để thu thập dữ liệu thứ cấp cho quá trình nghiên cứu, tác giả tiến hành quy
trình thu thập gồm các bước sau:
Bước 1: Xác định dữ liệu cần có cho cuộc nghiên cứu
Căn cứ vào mục tiêu nghiên cứu, tiến hành thu thập các số liệu cần thiết cho
nghiên cứu liên quan đến sự phát triển DNTMNVV ở một địa phương như: số
lượng, quy mô, chất lượng của DN; ảnh hưởng của các yếu tố hệ thống pháp luật,
môi trường KT, cơ sở hạ tầng, hội nhập KTQT, năng lực nội tại của DN.
Bước 2: Xác định dữ liệu thứ cấp cần thu thập từ nguồn bên ngoài (loại dữ
liệu và nguồn gốc dữ liệu)
Số liệu được thu thập cho việc nghiên cứu đề tài từ: số liệu của Cục
Thống kê Hà Tĩnh (tập trung vào số liệu trong GĐ nghiên cứu); các cuốn sách,
LATS, các bài viết liên quan đến phát triển DNNVV nói chung và DNTMNVV
nói riêng; các quyết định, kế hoạch về phát triển DN; UBND Tỉnh và các sở,
ban, ngành trong Tỉnh.
Bước 3: Tiến hành thu thập dữ liệu thứ cấp
Tác giả tiến hành thu thập dữ liệu thứ cấp và hệ thống hoá lý luận chung về
phát triển DNTMNVV của tỉnh Hà Tĩnh
Bước 4: Tiến hành nghiên cứu chi tiết giá trị dữ liệu
Trên cơ sở số liệu thu thập được ở bước 3, tác giả tiến hành xem xét độ chính
xác của các dữ liệu, loại bỏ những dữ liệu không cần thiết.
Bước 5: Hình thành các số liệu thứ cấp cần thu thập để sử dụng cho luận án
từ các nguồn tư liệu gốc
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5.2.1.2. Phương pháp  thu thập dữ liệu sơ cấp
Dữ liệu sơ cấp được thu thập từ hai nguồn thông qua hình thức phát phiếu
điều tra trực tiếp đến các đối tượng điều tra.
Phương pháp chọn mẫu điều tra sơ cấp
- Đối tượng thứ nhất: đại diện các DNTMNVV (đại diện Ban Giám đốc hoặc
thành viên Hội đồng quản trị)
Đối với việc lựa chọn mẫu khảo sát được thực hiện như sau: Theo số liệu của
Cục thống kê Tỉnh số DNTMNVV trên địa bàn Tỉnh tính là 1.728 DN (năm 2015)
với quy mô mẫu điều tra là 180 DN (chiếm 10%). Số DN được lựa chọn căn cứ vào
tiêu thức phân tổ theo địa bàn trong Tỉnh bao gồm 12 huyện, thị trên địa bàn toàn
Tỉnh, như: TP Hà Tĩnh 576 DN, TX Hồng Lĩnh 104 DN, Huyện Nghi Xuân 95 DN,
Huyện Đức Thọ 93 DN, Huyện Hương Sơn 115 DN, Huyện Hương Khê 101 DN,
Huyện Vũ Quang 25 DN, Huyện Can Lộc 78 DN, Huyện Lộc Hà 32 DN, Huyện
Thạch Hà 85 DN, Huyện Cẩm Xuyên 86 DN, Huyện Kỳ Anh 338 DN. Với tổng
mẫu là 180 DN, quy mô mẫu tương ứng với mỗi huyện, thị được chọn mẫu thể hiện
ở phụ lục 04
- Đối tượng thứ hai: đại diện các nhà quản lý thuộc các cơ quan QLNN địa
phương. Tác giả tiến hành thu thập dữ liệu từ 25 cán bộ QLNN đại diện cho UBND
Tỉnh, các cơ quan QLNN đối với DN trên địa bàn.
Kết quả thu thập dữ liệu sơ cấp:
- Đối tượng thứ nhất: đại diện các DNTMNVV (đại diện Ban Giám đốc hoặc
thành viên Hội đồng quản trị)
+ Số phiếu phát ra: căn cứ vào số lượng, đặc điểm các DNTMNVV trên địa bàn
và phương pháp chọn mẫu số lượng phiếu điều tra làm đại diện trong nghiên cứu KT.
NCS tiến hành điều tra xã hội học với số phiếu phát ra là 180 (phiếu), gửi cho các DN
(xem mẫu phiếu điều tra ở phụ lục 01).
+ Số phiếu thu về: sau khi tiến hành phát phiếu trực tiếp đến các DN sau một
thời gian thu về được 153 (phiếu) trong đó có 137 có giá trị sử dụng, đạt tỷ lệ 76,1%
(so với cỡ mẫu là 180 DN). Chi tiết về quá trình thu thập dữ liệu sơ cấp này được
trình bày ở phụ lục 04.
 


	25. 15
- Đối tượng  thứ hai: đại diện các nhà quản lý thuộc các cơ quan QLNN
địa phương.
+ Số phiếu phát ra: căn cứ vào số lượng các cơ quan QLNN và tình hình thực
tế trên địa bàn. NCS tiến hành điều tra xã hội học với số phiếu phát ra là 25 (phiếu)
cho đối tượng các nhà quản lý (xem mẫu phiếu được trình bày ở phụ lục 3), được
phân bổ cho các nhà quản lý thuộc các cơ quan QLNN của Tỉnh (được trình bày ở
phụ lục 02).
+ Số phiếu thu về: Sau khi tiến hành phát phiếu điều tra kết quả thu về được
25 phiếu đúng bằng số phiếu phát ra và có giá trị sử dụng đạt 100% (chi tiết được
thể hiện ở phụ lục 05).
5.2.2. Phương pháp xử lý số liệu
5.2.2.1. Phương pháp xử lý số liệu thứ cấp
Căn cứ vào số liệu thứ cấp thu thập được, sử dụng phương pháp thống kê mô
tả như: tổng hợp, phân tích, so sánh sự biến động (tăng, giảm) số lượng doanh nghiệp
qua từng năm, từ đó tính toán tốc độ tăng, giảm bình quân trong khoảng thời gian
nghiên cứu. Xác định tỷ trọng DNTMNVV chiếm trong tổng số DNNVV, tổng hợp
các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động của DN như , tỷ suất sinh lời…Từ đó phân tích,
đánh giá xu hướng biến động (tăng, giảm) qua các năm.
5.2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu sơ cấp
Căn cứ vào số liệu sơ cấp tác giả tiến hành tổng hợp số liệu từ bảng câu hỏi.
Sau đó tác giả sử dụng chương trình Microsoft Excel và chương trình phân tích
thống kê SPSS để xử lý, tổng hợp, phân tích số liệu theo nội dung nghiên cứu. Tuy
nhiên trong nghiên cứu của luận án sử dụng chủ yếu thống kê mô tả để phân tích,
đánh giá (được trình bày ở phụ lục 04, 05).
6. Những đóng góp của luận án
Những đóng góp mới về lý luận
Luận án đã luận giải rõ hơn một số lý luận cơ bản về phát triển DNTMNVV
như: khái niệm, xây dựng hệ thống các tiêu chí đánh giá, các nội dung phát triển
DNTMNVV tiếp cận dưới góc độ quản lý kinh tế như: tạo môi trường và điều kiện
cho sự ra đời các DNTMNVV; triển khai các chính sách hỗ trợ hoạt động của
DNTMNVV; cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển
 


	26. 16
DNTMNVV… Luận án  đã nhận diện các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến phát triển
DNTMNVV như: định hướng chuyển dịch cơ cấu của Chính phủ; điều kiện phát
triển kinh tế- xã hội địa phương; trình độ phát triển khoa học công nghệ, kỹ thuật;
điều kiện tự nhiên và cơ sở hạ tầng địa phương; trình độ, năng lực của cán bộ quản
lý nhà nước...
Những kết luận mới về đánh giá thực tiễn
Trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm thực tiễn của một số địa phương trong
nước như: Nghệ An, Thanh Hoá, Quảng Nam, luận án đã rút ra được bốn bài học
kinh nghiệm có thể vận dụng để phát triển DNTMNVV trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh,
đó là những bài học về: tạo điều kiện thuận lợi cho sự ra đời các DNTMNVV; triển
khai các chính sách hỗ trợ phát triển DNTMNVV; cải cách hành chính nhằm cải
thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho DN; đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng
địa phương
Luận án phân tích thực trạng phát triển DNTMNVV tiếp cận dưới góc độ quản
lý kinh tế trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2016; từ
đó đánh giá những thành công, chỉ ra những hạn chế tồn tại và nguyên nhân thực
trạng đó. Những thành công cơ bản là: số lượng DN tăng nhanh; đa dạng về loại
hình sở hữu; phân bố rộng khắp trên địa bàn toàn Tỉnh; tạo công ăn, việc làm cho
lao động địa phương; thúc đẩy phát triển kinh của Tỉnh…Những hạn chế tồn tại chủ
yếu như: quy mô DN còn rất nhỏ về vốn và lao động; phần lớn vẫn tập trung vào lĩnh
vực thương mại bán lẻ; hiệu quả hoạt động chưa cao; giải quyết được ít việc làm cho
lao động của tỉnh, đóng góp vào GRDP còn khá khiêm tốn. Nguyên nhân chủ yếu
là: chính sách hỗ trợ chưa phù hợp với đối tượng DNTMNVV; tổ chức bộ máy
quản lý nhà nước đối với DN còn hạn chế; hệ thống cơ sở hạ tầng địa phương chưa
đồng bộ…
Những đề xuất mới về giải pháp
Luận án đề xuất bảy nhóm giải pháp phát triển DNTMNVV trên địa bàn tỉnh
Hà Tĩnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Các giải pháp tập trung vào việc
tạo môi trường và điều kiện thuận lợi hơn trong việc đăng ký và thành lập DN; hoàn
thiện các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính
tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả... Đồng thời, kiến
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nghị với Chính  phủ, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tạo điều kiện, môi trường
thuận lợi để thực thi hiệu quả các giải pháp đề xuất.
7. Kết cấu luận án
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục kết cấu
của luận án được trình bày trong 3 chương:
Chương 1. Cơ sở lý luận và kinh nghiệm của một số địa phương về phát triển
doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa
Chương 2. Thực trạng phát triển doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa trên
địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Chương 3. Định hướng và giải pháp phát triển doanh nghiệp thương mại nhỏ
và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
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CHƯƠNG 1
CƠ SỞ  LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG VỀ
PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHỎ VÀ VỪA
1.1. Tổng quan về DNTMNVV trong nền kinh tế
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm DNNVV
1.1.1.1. Khái niệm và tiêu chí xác định DNNVV
DNNVV là một khái niệm phản ánh quy mô hoạt động của DN và phụ thuộc
bởi các yếu tố như: trình độ phát triển cụ thể của mỗi quốc gia, mỗi khu vực, tính
chất ngành nghề KD, mục đích phân loại DN trong từng GĐ phát triển.
Ngày nay, DNNVV là cụm từ được dùng khá phổ biến ở các quốc gia trên
thế giới. Theo quan niệm phổ biến trên thế giới ngày nay, DNNVV là bộ phận DN
có quy mô tương đối nhỏ trong nền KT. DNNVV được thừa nhận là có cơ sở tồn tại
và phát triển khách quan theo quy luật của nền KT. Để phát huy được vai trò của
DNNVV trong phát triển KT- XH, cần phải xác định rõ những DN nào trong nền
KT thuộc nhóm DNNVV để xây dựng các CS phát triển phù hợp, do đó đã hình
thành nên các tiêu chí xác định DNNVV.
Cho đến nay, có nhiều tiêu chí xác định DNNVV nhưng tựu trung lại có hai
nhóm tiêu chí để phân loại DNNVV là nhóm tiêu chí định tính và định lượng.
Nhóm tiêu chí định tính để xác định DNNVV như: mức độ chuyên môn hoá, cơ
cấu tổ chức bộ máy trong công tác quản lý. Nhóm tiêu chí định lượng dựa vào
quy mô LĐ bình quân trên thực tế, nguồn vốn đầu tư, giá trị tổng tài sản hoặc
doanh thu trong năm của một DN. Các quốc gia trên thế giới dựa vào những tiêu
chí định lượng này để xác định quy mô loại hình DNNVV, nhưng ở mỗi nước
mức độ định lượng rất khác nhau.
Theo tiêu chí phân loại của Ngân hàng Thế giới (Word Bank), các DNNVV
được phân loại như sau:
 


	29. 19
Bảng 1.1: Tiêu  chí phân loại DNNVV của World Bank
DNsiêunhỏ DN nhỏ DN vừa
Lao động Dưới 10 LĐ 10-49 LĐ 50-300 LĐ
USD
Tài sản Dưới 100.000 USD 100.000 - 3 triệu USD 3 - 15 triệu USD
Doanh thu hàng nămDưới 100.000 USD 100.000 - 3 triệu USD 3 - 15 triệu USD
Đồng
Tài sản Dưới 2 tỷ đồng 2 - 68 tỷ đồng 68 - 340 tỷ đồng
Doanh thu hàng nămDưới 2 tỷ đồng 2 - 68 tỷ đồng 68 - 340 tỷ đồng
Nguồn: Tổchức Tàichính Quốc tế (2017), Cẩm nang Kiến thức Dịch vụ Ngân hàng dành
choDNNVV,Tỷ giá: 1 USD = 22.512 Đồng
Ngoài ra, tại mỗi quốc gia và khu vực nền KT phát triển khác nhau tuỳ thuộc
vào từng thời kỳ thì tiêu chí phân loại DNNVV cũng khác nhau. Cụ thể: tiêu chí phân
loại tại một số nước và ở Việt Nam như sau:
Bảng 1.2: Tiêu chí phân loại DNNVV tại một số quốc gia
Nhân viên (người) Doanh thu hàng năm
Châu Âu < 250 <50 triệu Euro
Canada <250 <50 triệu CAD
Mỹ <500 (DN sản xuất và khai thác)
<7 triệu USD (đối với
DN ngoài sản xuất,
mức tối đa là 35,5
triệu USD)
Mexico
<500 trong DN sản xuất <50 trong DN dịch
vụ
Nam Phi <200 <50 triệu ZAR
Thái Lan
<200 (ngành sử dụng nhiều LĐ) <100 (ngành
sử dụng nhiều vốn)
<200 triệu Bạt
Nguồn:TổchứcTàichínhQuốctế (2009),CẩmnangKiếnthức Dịch vụ Ngânhàngdành
cho DNNVV
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Ở Việt Nam  tiêu chí xác định DNNVV như sau:
Bảng 1.3: Tiêu chí xác định DNNVV ở Việt Nam
DN siêu nhỏ DN nhỏ DN vừa
Nhân viên
(người)
Tổng
nguồn
vốn (tỷ
đồng)
Nhân
viên
(người)
Tổng nguồn
vốn (tỷ
đồng)
Nhân
viên
(người)
I- Nông, lâm
nghiệp và thuỷ
sản
<= 10 <= 20 10 – 200 20- 100 200- 300
II- Công
nghiệp và xây
dựng
<= 10 <= 20 10- 200 20- 100 200- 300
III- Thương
mại và dịch vụ
<= 10 <= 10 10- 50 10- 50 50- 100
Nguồn: Tổng hợp từ Nghị định số 56/2009/NĐ-CP, ngày 30 tháng 06 năm 2009
Những số liệu trên cho thấy, quan điểm chung về DNNVV ở các nước nói
chung là những DN có quy mô LĐ và vốn nhỏ và vừa. Tuy nhiên, do trình độ phát
triển KT- XH của các nước khác nhau, nên tiêu chí cụ thể về lượng thường không
giống nhau, cụ thể như về quy mô vốn.
Mặc dù, những tiêu chí về quy mô LĐ và vốn nói trên mới chỉ thể hiện được
quy mô ban đầu của DN, trong khi tiêu chí doanh thu phản ánh rõ nét hơn quy mô
DN qua hiệu quả SXKD của DN, song tiêu chí này rất khó xác định chính xác;
ngoài ra còn có các tiêu chí khác như vốn điều lệ, vốn pháp định hay số dư LĐ cũng
chưa phản ánh đúng thực chất quy mô DN, vốn điều lệ thường khác với vốn thực
góp, vốn cố định và vốn lưu động giữa các ngành KT có sự khác biệt. Do đó, để xác
định tiêu chí DNNVV cần phân loại DN theo từng lĩnh vực hoạt động, dựa trên
những đặc tính như: vốn, LĐ của các ngành và kết quả hoạt động SXKD.
Như vậy, tiêu chí xác định DNNVV ở các nước không giống nhau, trong mỗi
nước khác nhau ở mỗi lĩnh vực, mỗi GĐ phát triển. Tuy nhiên tựu trung lại dù ở
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nước nào thì  DNNVV có vai trò ngày càng lớn và được xem là trụ cột vững chắc
KT của các nước.
Chính vì vậy, luận án sử dụng khái niệm để xác định DNNVV ở Việt Nam
như sau: “DNNVV là loại hình doanh nghiệp có vốn điều lệ dưới 100 tỷ đồng và có
số lao động trung bình hàng năm dưới 300 người”.
1.1.1.2. Đặc điểm của DNNVV
DNNVV chiếm tỷ trọng lớn so với các DN khác trong nền KT bên cạnh những
đặc điểm chung về DN thì DNNVV còn có những đặc điểm riêng sau:
Một là, về nguồn lực vật chất: đa số DNNVV đều có hạn chế về nguồn vốn,
nhân lực, đất đai và KH- CN. Sự hạn chế này xuất phát từ khó khăn về vốn, thị
trường LĐ và nguồn gốc hình thành DN. Chính điều này, gây cản trở đối với các
DNNVV trong việc tiếp cận KH- CN hiện đại trong hoạt động TM nói chung và
TM điện tử nói riêng.
Hai là, về năng lực quản lý điều hành: với quy mô SXKD nhỏ, các nhà quản
trị có trình độ quản lý thấp, thiếu kinh nghiệm, kỹ năng trong quản lý, điều hành
hoạt động của DN và thường yếu hơn so với các DN lớn.
Ba là, về lĩnh vực hoạt động KD: DNNVV thường hoạt động trong ngành
hàng gần với người tiêu dùng, là vệ tinh cho các DN có quy mô lớn; thực hiện cung
cấp các DV trong nền KT như: phân phối, giáo dục, y tế, tài chính, giải trí, tư vấn
hỗ trợ; trực tiếp tham gia vào khâu sản xuất và tiêu thụ.
1.1.2. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của DNTMNVV
1.1.2.1. Khái niệm DNTMNVV
Ở Việt Nam, theo Luật TM năm 2005, “Hoạt động thương mại là hoạt động
nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc
tiến thương mại và các hoạt động khác nhằm mục đích sinh lợi khác”.
Theo WTO, “Thương mại là một ngành kinh tế độc lập mà hoạt động của nó
là mua, bán hàng hóa và dịch vụ” [73,Tr.1].
Theo Luật TM quốc tế, “Hoạt động thương mại bao gồm hoạt động đầu tư,
tín dụng và chuyển giao công nghệ. Trong ngành thương mại có ba lĩnh vực chính,
đó là thương mại hàng hoá, thương mại dịch vụ và thương mại đầu tư. Trong hoạt
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động thương mại  lại có các loại hoạt động hỗ trợ như xúc tiến thương mại, dịch vụ
thương mại” [5].
Đối với một DN sản xuất đều trải qua ba quá trình KT chủ yếu từ khâu chuẩn
bị đầu vào, khâu sản xuất và cuối cùng là khâu tiêu thụ. Để hoạt động bán hàng
mang lại hiệu quả tốt nhất cần có sự liên kết giữa nhà sản xuất và nhà phân phối đến
người tiêu dùng. Bắt đầu xuất hiện các nhà thương lái buôn bán hàng hóa và phát
triển thành các DNTM.
Với sự phát triển của nền KTHH, sự hình thành và hoạt động của DNTM ảnh
hưởng đến KT của các nước trên thế giới. Đặc trưng cơ bản nhất của DNTM là mua đi,
bán lại và cung cấp các DV với mục tiêu là hoặc một số ít DN đa ngành hoạt động trên
nhiều lĩnh vực vừa sản xuất và tiêu thụ.
Trước đây hoạt động của DNTM chỉ đơn thuần là mua với giá thấp nhất có
thể và bán với giá cao nhất có thể để kiếm lời. Nhưng khi nền KTHH phát triển thì
vai trò của DNTM không đơn thuần chỉ là hoạt động mua đi, bán lại mà DNTM còn
là cầu nối giữa sản xuất với tiêu dùng gắn chặt trong mối quan hệ KT, hoạt động
theo quy luật cung- cầu hàng hóa trên thị trường. Bên cạnh đó, DNTM còn là nơi
tiếp nhận thông tin về SP, DV từ phía người tiêu dùng, quảng bá SP cho DN, mở
rộng thị trường SP, tăng doanh thu, và phản hồi thông tin của KH trở lại cho DN để
DN điều chỉnh về giá cả, chất lượng, mẫu mã SP hoặc đưa ra các CS phù hợp với
tình hình thị trường. SP mà DNTM mang lại cho người tiêu dùng bao gồm cả SP
vật chất và DV.
Trong KD TM, không nên hiểu SP của DNTM là các SP vật chất mà họ đưa
ra bán trên thị trường, giá trị mà KH nhận được từ SP là những lợi ích mà KH có
thể nhận được khi sử dụng SP như tính hữu dụng của SP và DV sau khi bán hàng,
cụ thể: DV chăm sóc KH, các chương trình khuyến mãi, bảo hành SP… ngoài ra
DNTM còn cung cấp các DV khác ngoài hàng hóa thông thường.
Ngay cả ở Việt Nam, trong nội dung ký cam kết TM với các nước khác, khái
niệm TM bao hàm: “Thương mại hàng hóa, Thương mại dich vụ, những vấn đề đầu
tư có liên quan đến Thương mại và sở hữu trí tuệ”. Sự phát triển về loại hình, cấu trúc
tổ chức DN cũng có nhiều sự thay đổi, do đó khái niệm “Doanh nghiệp thương mại”
cũng chỉ mang tính chất tương đối. Vì vậy, trong phạm vi nghiên cứu, theo tác giả:
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“Doanh nghiệp thương  mại là loại hình doanh nghiệp được thành lập với mục đích
chính là tiến hành các hoạt động thương mại”.
DNTMNVV ở Việt nam là các DN đảm bảo cả hai điều kiện sau:
(1) Là DN có tỷ trọng doanh thu từ hoạt động TM chiếm trên 50% trong tổng
doanh thu của DN.
(2) Là DN có vốn điều lệ dưới 50 tỷ đồng và LĐ bình quân năm dưới 100
LĐ [6, Tr.2].
1.1.2.2. Đặc điểm của DNTMNVV
Với tư cách là DNTMNVV, các DNTMNVV mang những đặc điểm giống
DNNVV, vừa thể hiện đặc thù riêng của lĩnh vực TM. Hiện tại DNNVV vẫn chiếm
tỷ lệ lớn với số lượng được thành lập ngày càng tăng, tạo tâm lý tốt cho các nhà đầu
tư tập trung vào những DN có quy mô nhỏ. Về ưu thế so với các loại hình DN lớn
thì DNTMNVV có một số đặc điểm sau:
Một là, hoạt động của DNTMNVV không giống như các DN khác bao gồm các
quá trình kinh tế, tổ chức kỹ thuật...Trong DNTMNVV khách hàng là nhân vật trung tâm
với phương châm “khách hàng là ưu tiên hàng đầu”. Vì vậy, mục tiêu, chiến lược của
DN đều hướng tới KH, đáp ứng tốt nhu cầu của KH. Trong khi đó mọi hoạt động của
DN sản xuất đều hướng sự quan tâm nhiều hơn vào SP, vào những tính năng, công
dụng… của SP và người LĐ tại DN. Mặt khác do nhu cầu của KH luôn thay đổi và rất
đa dạng, nên việc phân công chuyên môn hóa trong DNTMNVV thường hạn chế hơn so
với các DN khác.
Hai là, DNTMNVV có đặc thù liên kết tất yếu với nhau, hình thành nên các
mối quan hệ KT rất chặt chẽ giữa các DNTMNVV với nhau. Từ đó, hình thành nên
các hiệp hội KD như vận tải, du lịch, bất động sản,....
Ba là, DNTMNVV hiện nay là cầu nối trung gian giữa sản xuất với tiêu thụ
nên phát triển DNTMNVV tác động lên toàn bộ các ngành KT, do đó vai trò của
DNTMNVV là rất lớn trong việc tự do hoá TM sẽ tạo ra giá trị TM lớn cho nền KT.
Với những đặc điểm trên, có thể nhận thấy DNTMNVV đã khẳng định được
tầm quan trọng trong phát triển KT- XH của các nước trên thế giới. DNTMNVV
với những đặc điểm trên có những ưu thế và hạn chế nhất định.
Những ưu thế của DNTMNVV là:
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Một là, dễ  khởi nghiệp, dễ điều chỉnh hoạt động KD. Các cá nhân đều dễ
dàng khởi nghiệp ngay từ khi có ý tưởng KD với số vốn và LĐ ít, mặt bằng hẹp.
KD TM nhỏ tạo cơ hội cho nhiều cá nhân khởi nghiệp, với giới tính và thành phần
khác nhau như DN do phụ nữ làm chủ, người dân tộc thiểu số,... Các DNTMNVV
có lợi thế tương đối như suất đầu tư thấp nhờ phát huy các nguồn lực đầu vào tại
chỗ như LĐ, nguồn vốn, các ngành nghề truyền thống của địa phương. Thực tế, đã
có rất nhiều DN trưởng thành và lớn mạnh nhờ phát huy các nguồn lực và ngành
nghề TM, DV truyền thống ở địa phương.
Hai là, tính linh hoạt cao. Do quy mô không lớn nên DNTMNVV rất linh
hoạt trước những thay đổi của thị trường, So với các DN lớn, thì DNTMNVV có
thể dễ dàng kiểm soát hoạt động KD của mình, dễ chuyển hướng KD theo yêu cầu
của thị trường người tiêu dùng. Thích hợp với quy mô nhỏ, hệ thống truyền tải
thông tin nội bộ và với các đối tác của DNTMNVV thường đơn giản, nhanh chóng,
hiệu quả. Việc luân chuyển vốn tương đối dễ dàng trên cơ sở của tính nhạy bén, linh
hoạt, thích nghi nhanh của DNTMNVV với thị trường. Một số DNTMNVV sau
một thời gian tích luỹ vốn và mở rộng quy mô trở thành các DN lớn.
Ba là, cơ cấu quản lý gọn nhẹ. DNNVV có ưu thế so với các tập đoàn, công
ty có quy mô lớn về sự gọn nhẹ trong cơ cấu quản lý. Đối với các DNTMNVV đặc
điểm này còn thể hiện rõ hơn. Cụ thể so với bộ máy quản lý ở các tập đoàn, DN lớn,
cũng như việc ra các quyết định trong KD thì các DNTMNVV không cần qua nhiều
cấp, nên khi gặp khó khăn trong KD đều có thể nhanh chóng đưa ra các quyết định
để tháo gỡ những khó khăn phát sinh. Với bộ máy quản lý gọn nhẹ, sẽ giúp cho việc
triển khai các quyết định trong SXKD được nhanh chóng, kịp thời. Bên cạnh đó,
với hệ thống tổ chức quản lý KD gọn nhẹ so với các DNNVV lĩnh vực khác thì việc
điều hành KD cũng dễ dàng hơn.
Bên cạnh những ưu thế trên, các DNTMNVV có một số hạn chế nhất định:
Một là, DNTMNVV thiếu các nguồn lực phát triển, đặc biệt là các nguồn lực
về vốn, con người, đất đai và công nghệ.
Hai là, DNTMNVV không tận dụng được các lợi thế về quy mô so với các
DN lớn và ở một số quốc gia thì DNTMNVV thường bị hạn chế trong các mối quan
hệ với Ngân hàng, CP và chính quyền địa phương.
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Ba là, DNTMNVV  dễ khởi nghiệp nên cũng chịu nhiều rủi ro trong KD.
Nhìn chung ở các nước nhận thấy, nhiều DNTMNVV hình thành thì cũng có
nhiều DNTMNVV bị phá sản hoặc ngừng hoạt động chỉ sau một khoảng thời
gian rất ngắn.
Bốn là, kinh nghiệm cũng như kiến thức của chủ DNTMNVV còn hạn chế,
kiêm nhiệm nhiều chức vụ, vị trí trong DN, nên nhiều chủ DN không đủ khả năng
lên kế hoạch, phương án KD, chiến lược phát triển thị trường dẫn đến DN hoạt
động không hiệu quả và ngừng hoạt động.
Tóm lại, DNTMNVV với những ưu thế và hạn chế trên để tồn tại, phát triển
cũng như góp phần vào phát triển KT- XH cần phát huy những ưu thế đó và khắc
phục những hạn chế của DNNVV như thiếu các nguồn lực để phát triển, không có
lợi thế quy mô, kinh nghiệm quản lý, điều hành của chủ DN.
1.1.2.3. Vai trò của DNTMNVV trong nền kinh tế
Hiện nay, ở các nước DNNVV chiếm đa số so với các DN khác, trong đó
DNTMNVV đóng góp quan trọng vào sự phát triển KT- XH của các nước.
DNTMNVV vừa thể hiện vai trò riêng của mình; vừa góp phần gia tăng sự đóng
góp chung của các DNNVV vào phát triển KT- XH. Những vai trò cơ bản của
DNTMNVV thể hiện trên các mặt sau đây:
Một là, góp phần trực tiếp vào tăng trưởng của ngành TM từ đó thúc đẩy
tăng trưởng kinh tế quốc gia. Với tư cách là chủ thể chủ yếu trong cung cấp các DV
TM bán lẻ và các DV khác, sự phát triển của DNTMNVV rõ ràng thúc đẩy tăng
trưởng của nhóm ngành TM. Đồng thời, bằng hoạt động của mình trong lĩnh vực
phân phối, lưu thông, DNTMNVV góp phần thúc đẩy các ngành khác trong nền KT
tăng trưởng.
Hiện nay, DNNVV thường chiếm tỷ lệ cao trong tổng số các DN ở các nước
trên thế giới, trong số đó DNTMNVV lại thường chiếm tỷ trọng lớn trong số
DNNVV. Ở những nước phát triển, nhất là các nước đang phát triển, số lượng
DNTMNVV có tốc độ tăng nhanh hơn so với số lượng DN lớn trong ngành cũng
như DNNVV trong các lĩnh vực khác, nhờ đó DNTMNVV thực hiện tốt vai trò lưu
thông với mạng lưới rộng khắp, phủ kín các khâu phân phối nhỏ lẻ trong tái sản
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xuất xã hội,  từ đó đã và đang tạo ra những thuận lợi hơn cho tăng trưởng ngành TM
và tăng trưởng KT nói chung.
Hai là, góp phần chuyển dịch CCKT theo hướng CNH- HĐH. DNTMNVV
phát triển không những thúc đẩy tăng trưởng và gia tăng giá trị của ngành TM, mà
còn góp phần thay đổi HH, chuyển hướng SXKD. Bên cạnh đó, việc phát triển
DNTMNVV sẽ làm dịch chuyển CCKT theo vùng, ngành và các thành phần KT.
Đặc biệt ở nông thôn, nơi thiếu vắng các DNTM lớn, thì sự phát triển
DNTMNVV sẽ làm cho lực lượng LĐ dịch chuyển từ các ngành khác sang ngành
TM. Do vậy, trong cấu trúc hệ thống DN ở nông thôn, các DNTMNVV hình thành
góp phần làm chuvển dịch CCKT ngành, CCKT vùng theo hướng CNH- HĐH. Sự
phát triển của DNTMNVV đã và đang tác động mạnh mẽ tới ý thức, tập quán KD
của dân cư, kéo theo xu hướng dịch chuyển LĐ khu vực nông thôn sang TM.
Ba là, tạo sự năng động cho nền kinh tế, duy trì sự tự do cạnh tranh, dân chủ
hóa và hiệu quả. Các DNTMNVV là một trong những thành phần tạo sự năng động
cho toàn bộ nền KT, góp phần làm tăng lưu thông HH, tư bản, vốn con người và
vốn xã hội. Với đặc điểm về quy mô nhỏ nên DNTMNVV hoạt động linh hoạt,
nhạy bén, dễ tiếp cận với đòi hỏi của thị trường, nên DNTMNVV có vai trò đáng kể
trong việc thúc đẩy phát triển các mối quan hệ KT.
Bốn là, tạo ra nhiều công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người LĐ. Với đặc
điểm của DNTMNVV là sử dụng vốn ít và nhiều LĐ. Do đó, DNTMNVV tạo ra
việc làm cho mọi đối tượng trong xã hội từ thành thị đến nông thôn, từ LĐ phổ
thông đến LĐ có trình độ. Sự lớn mạnh của DNTMNVV tạo ra việc làm và thu
nhập nhiều cho nền KT, xoá đói giảm nghèo cho các khu vực nông thôn, qua đó
giải quyết các vấn đề xã hội, góp phần thực hiện các mục tiêu quốc gia về phát triển
bền vững.
DNTMNVV không chỉ tạo ra việc làm thường xuyên cho LĐ làm việc ở các
DNTMNVV, mà còn tạo cơ hội để LĐ ngoài DNTMNVV có việc làm. So với các
DN lớn, các DNNVV nói chung và DNTMNVV nói riêng có tốc độ thu hút LĐ lớn
hơn rất nhiều. Các DNTMNVV thu hút LĐ thuộc mọi lĩnh vực KT, nhiều trình độ
chuyên môn, nghề khác nhau, từ LĐ chưa qua đào tạo đến LĐ đã qua đào tạo. Nhìn
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chung các DNNVV  nói chung và DNTMNVV nói riêng giải quyết được nhiều việc
làm hơn các DN lớn, đặc biệt trong GĐ suy thoái KT.
Năm là, tạo điều kiện ươm mầm các tài năng doanh nhân. Với đặc điểm về
quy mô nhỏ, DNTMNVV là điều kiện thực tế để hàng triệu công dân tự lập DN, tự
quản lý và điều hành DN. Bắt đầu từ quản lý DN siêu nhỏ mà dần trở thành các nhà
quản lý DN lớn, có thể giúp DN của mình phát triển theo hướng quy mô lớn như thế
nào, nhiều nhà quản lý KD giỏi sẽ được ươm mầm ngay từ trong trong quá trình
phát triển DNTMNVV.
Sáu là, thu hút vốn và các nguồn lực sẵn có trong xã hội. Vốn được sử dụng
để kết hợp với các nguồn lực khác trong DNTMNVV như nhân lực, KH- CN, đất
đai,... để SXKD. Tuy nhiên, trong thực tế các DNTMNVV luôn rơi vào tình trạng
thiếu vốn thì một lượng vốn nhàn rỗi lớn trong người dân chưa được huy động.
Trong khi CS huy động vốn của hệ thống các ngân hàng còn hạn chế và chưa tạo
được niềm tin với những người dân thì nhiều DNTMNVV đã tiếp cận được
nguồn vốn này để SXKD, hoặc tự thân người dân bỏ vốn để đầu tư SXKD, thành
lập các DN để SXKD. Vì vậy, DNTMNVV còn có vai trò tạo vốn cho nền KT.
1.2. Khái niệm và các tiêu chí đánh giá phát triển DNTMNVV
1.2.1. Khái niệm phát triển DNTMNVV
Theo chủ nghĩa duy vật biện chứng: “phát triển là phạm trù triết học dùng để
khái quát quá trình vận động từ thấp đến cao, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn
của tự nhiên, xã hội và tư duy” [48].
“Phát triển là quá trình lâu dài, luôn thay đổi và xu hướng thay đổi theo
hướng ngày càng hoàn thiện hơn” [24].
Theo quan điểm này, “phát triển là quá trình diễn ra vừa dần dần, vừa nhảy
vọt, đưa tới sự ra đời của cái mới thay thế cái cũ. Trong quá trình phát triển, trong
sự vật và hiện tượng sẽ dần hình thành những quy định mới cao hơn về chất, làm
thay đổi mối liên hệ, cơ cấu, phương thức tồn tại, vận động, chức năng theo chiều
hướng ngày càng hoàn thiện hơn”.
Trong hoạt động KT: “phát triển được coi là quá trình tăng tiến về mọi mặt
của nền KT” [28].
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Ngày nay, trong  ngôn ngữ thông thường khái niệm “tăng trưởng” thường được
xem tương đồng với “phát triển”, bởi tăng trưởng đóng vai trò thiết yếu định hình mức
độ phát triển. Để phản ánh sự tiến bộ của một số quốc gia hay nền KT trong một GĐ,
thường sử dụng thuật ngữ “tăng trưởng và phát triển” với nội dung như sau:
Tăng trưởng chỉ sự biến đổi về lượng theo chiều hướng tăng, đi lên. Tăng
trưởng KT là sự gia tăng về quy mô hoặc tốc độ gia tăng sản lượng, có nghĩa là tăng
thêm kết quả đầu ra và hoạt động TM của nền KT hay một tổ chức trong một thời kỳ
nhất định.
Phát triển là nói về sự biến đổi từ trạng thái thấp lên trạng thái cao hơn, với
trình độ, chất lượng cao hơn. Trong kinh tế học, “phát triển kinh tế được hiểu là quá
trình tăng tiến, toàn diện mọi mặt về KT- XH của một quốc gia”. Nếu xét theo khía
cạnh các bộ phận cấu thành, phát triển KT là quá trình phát triển bao gồm cả hai
lĩnh vực KT và xã hội. Phát triển lĩnh vực KT của nền KT bao gồm hai quá trình: sự
lớn lên của nền KT và quá trình thay đổi cấu trúc của nền KT.
Như vậy, “Phát triển kinh tế là quá trình lâu dài và do các yếu tố trong nền
KT quyết định, khái quát thông qua sự gia tăng của tổng mức thu nhập bình quân
đầu người, sự vận động theo cơ cấu nền KT và các vấn đề xã hội có sự biến đổi
ngày càng tốt hơn”.
Xuất phát từ quan điểm phát triển theo chủ nghĩa duy vật biện chứng và từ bản
chất của DNTMNVV, một cách tổng quát, có thể hiểu phát triển DNTMNVV là sự vận
động đi lên của DNTMNVV từ ít đến nhiều, từ nhỏ đến lớn, từ hạn chế đến đa dạng, từ
chất lượng thấp đến chất lượng cao, từ mục tiêu KT đến mục tiêu tổng hợp, từ đó góp
phần tạo ra thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân, đóng góp vào GRDP địa
phương và trung ương, đảm bảo lợi ích cho các bên có liên quan đến hoạt động của
DNTMNVV (chính quyền địa phương, DN, KH, nhà cung cấp, người LĐ..).
Theo cách hiểu trên, phát triển DNTMNVV là sự tăng lên về số lượng, cơ
cấu và chất lượng của DNTMNVV. Điều này được giải quyết qua quá trình tương
tác giữa KH, nhà cung cấp, chính quyền địa phương, cơ quan QLNN nhằm hoàn
thiện, nâng cao cả về số lượng, cơ cấu và chất lượng của DNTMNVV.
Bên cạnh đó, phát triển DNTMNVV còn được hiểu là sự tăng lên về vốn,
LĐ, hệ thống phân phối HH, DV...v.v của DNTMNVV. Đứng dưới góc độ phát
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triển KT của  quốc gia cũng như của một địa phương, phát triển DNTMNVV là việc
gia tăng sự đóng góp việc làm, thu nhập cho người LĐ, đóng góp vào sự phát triển
KT- XH. Vì vậy, khái niệm về phát triển DNTMNVV là sự tăng lên về số lượng,
hợp lý về mặt cơ cấu. Đứng dưới góc độ QLNN trung ương là sự tác động lên
DNTMNVV nhằm thúc đẩy nền KT của quốc gia đó phát triển, dưới góc độ QLNN
địa phương phát triển DNTMNVV nhằm thúc đẩy KT của địa phương đó phát triển.
Từ những phân tích trên, theo tác giả, phát triển DNTMNVV được hiểu như
sau: “Phát triển DNTMNVV là sự gia tăng về số lượng và chất lượng các
DNTMNVV, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNTMNVV, đảm bảo cơ cấu
DNTMNVV hợp lý, phù hợp với CCKT của địa phương, góp phần phát triển KT-
XH địa phương”.
Đặc biệt, trong GĐ hội nhập sâu và rộng như hiện nay, thì NN cần tạo môi
trường thuận lợi để phát triển DNTMNVV như: ban hành hệ thống luật về DNNVV
hoàn chỉnh, tạo thuận lợi hơn trong việc cấp giấy phép KD, hỗ trợ mặt bằng SXKD,
cung cấp thông tin, hỗ trợ KH- CN, hỗ trợ về vốn và đào tạo đội ngũ doanh nhân...
Hơn nữa, DN là chủ thể trung tâm khi gia nhập WTO, bởi lẽ DNTM là DN
cung ứng HH, DV đáp ứng thị hiếu ngày càng cao của KH. DN có vai trò quyết
định đến sự thành bại khi hội nhập KTQT. Vì vậy, NN cần tập trung hoàn thiện hệ
thống luật pháp, hệ thống CS khuyến khích, trợ giúp, chăm lo cho DN, bảo đảm
mọi CS đều hướng về DN mà phục vụ.
Mặt khác, phát triển DNTMNVV được thực hiện trực tiếp bởi các chủ thể
KD thương mại nhỏ và vừa. Để phát triển DN của mình các chủ DN phải tìm mọi
cách để có được những nguồn lực cần thiết cho phát triển KD, tổ chức hoạt động
KD hợp lý, hiệu quả dựa vào những điều kiện hiện có, phát triển thị trường, phân
phối thu nhập đảm bảo yêu cầu tích luỹ... Đó là những nội dung cần thực hiện đối
với DNTMNVV xuất phát từ những tất yếu KT của quá trình tái sản xuất cá biệt
trong ngành TM. Tuy nhiên, do những hạn chế của DNTMNVV như đã phân tích ở
phần trước, nhằm thúc đẩy DNTMNVV phát triển rất cần tới vai trò quản lý, hỗ trợ
từ phía NN.
Tóm lại, phát triển DNTMNVV không những là nỗ lực của bản thân các DN
đó, mà còn là hoạt động mà NN cần chú trọng. Chính vì vậy, QLNN đối với DN là
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việc NN sử  dụng quyền lực của mình để can thiệp và điều chỉnh hoạt động của DN.
Việc can thiệp và điều chỉnh này được thực hiện bằng công cụ luật pháp, hệ thống
CS, chiến lược, mục tiêu, kế hoạch, cơ quan QLNN đối với DNTMNVV. Nhằm trợ
giúp phát triển DNTMNVV thì NN với vai trò của mình được cụ thể hoá thông qua
các nội dung QLNN đối với phát triển DN như: tạo môi trường và điều kiện thuận
lợi cho sự ra đời các DN; triển khai các CS hỗ trợ DN phát triển; thực hiện CCHC
tạo môi trường hoạt động thuận lợi; kiểm tra, giám sát hoạt động của DNTMNVV...
1.2.2. Các tiêu chí đánh giá phát triển DNTMNVV
Phát triển DNTMNVV như đã phân tích ở trên, có cơ sở từ sự phát triển của
phân công LĐ xã hội trong nền KTTT nhằm thực hiện khâu lưu thông, phân phối và
cung cấp DV đảm bảo điều kiện ổn định, thuận lợi cho quá trình tái sản xuất xã hội.
Căn cứ vào đó có thể xác định các tiêu chí đánh giá phát triển DNTMNVV.
1.2.2.1. Số lượng và quy mô trung bình của DNTMNVV
Theo tiêu chí này sự gia tăng về số lượng các DNTMNVV nói chung và từng
tiểu ngành như TM bán buôn, TM bán lẻ, DV…. trong một GĐ nhất định, thông
thường được tính hàng năm, được coi là tiêu chí đánh giá DNTMNVV phát triển.
Mặc dù đây là chỉ số quan trọng, phần nào thể hiện tình hình ổn định và phát triển
DN theo ngành, vùng miền, hình thức sở hữu, đồng thời dễ đo lường về lượng. Chỉ
tiêu này cũng cung cấp những thông tin cần thiết cho các cơ quan QLNN về phát
triển DNTMNVV từ đó xác định các kế hoạch, chiến lược, quản lý, hỗ trợ phù hợp.
Nhưng chỉ tiêu này chưa phản ánh đúng bản chất của sự phát triển cũng như vai trò
của DNTMNVV, do đó cần bổ sung các chỉ tiêu khác. Cụ thể cách tính chỉ tiêu này
như sau:
* Về số lượng DNTMNVV
ΔM = Mn − Mn-1
Trong đó:
ΔM: Lượng tăng (giảm) tuyệt đối số lượng DNTMNVV qua các năm
Mn: Số DNTMNVV năm nay
Mn-1: Số lượng DNTMNVV năm trước
Ý nghĩa: chỉ số này phản ánh số lượng DNTMNVV tăng giảm qua các năm,
từ đó đánh giá được sự biến động số lượng DNTMNVV.
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* Về quy  mô trung bình DNTMNVV
Quy mô trung bình của các DNTMNVV được thể hiện thông qua sự gia tăng
quy mô trung bình về vốn, LĐ của các DNTMNVV qua từng năm.
1.2.2.2. Cơ cấu DNTMNVV
Để đánh giá phát triển của DNTMNVV bên cạnh phản ánh sự gia tăng về
mặt số lượng thì chỉ tiêu phản ánh cơ cấu DNTMNVV trong cơ cấu chung của tất
cả các loại hình DN cũng là một chỉ tiêu đánh giá quan trọng để nói lên sự phát
triển của DNTMNVV. Cụ thể các chỉ tiêu như:
• Tỷ trọng DNTMNVV trong tổng số DNNVV (%).
Tỷ trọng DNTMNVV (%) =
Số lượng DNTMNVV
Số lượng DNNVV
Ý nghĩa: Chỉ số này cho biết số lượng DNTMNVV chiếm bao nhiêu phần
trăm trong tổng số DNNVV, để thấy được xu hướng phát triển TM của từng
địa phương.
• Tỷ trọng DNTMNVV trong từng lĩnh vực (TM bán buôn, TM bán lẻ và
DV) so với DNTMNVV (%).
Tỷ trọng DNTMNVV trong
từng lĩnh vực (%)
=
Số lượng DNTMNVV trong từng lĩnh vực
Số lượng DNTMNVV
Ý nghĩa: Chỉ số này cho biết cơ cấu số lượng DNTMNVV trong từng lĩnh
vực so với số lượng DNTMNVV, từ đó có thể thấy tỷ lệ gia nhập từng lĩnh vực
(TM bán buôn, TM bán lẻ và DV) của các DNTMNVV.
• Tỷ trọng DNTMNVV KD XNK và TM nội địa so với DNTMNVV (%)
Tỷ trọng DNTMNVV KD
XNK (%)
=
Số lượng DNTMNVV KD XNK
Số lượng DNTMNVV
Tỷ trọng DNTMNVV KD TM
nội địa (%)
=
Số lượng DNTMNVV KD TM nội địa
Số lượng DNTMNVV
Ý nghĩa: hai chỉ số này cho biết tỷ trọng DNTMNVV KD XNK và TM nội
địa chiếm bao nhiêu % trong tổng số DNTMNVV.
1.2.2.3. Hiệu quả hoạt động của DNTMNVV
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Xét trên góc  độ vi mô (đứng trên phương diện của chủ DN) thì phát triển
DNTMNVV được thể hiện thông qua các chỉ tiêu như tỷ suất sinh lời, hiệu quả sử
dụng tài sản cố định, hiệu quả sử dụng LĐ…
Như vậy, phát triển DNTMNVV được đánh giá thông qua các chỉ tiêu về
hiệu quả hoạt động của DNTMNVV. Cụ thể một số chỉ tiêu sau :
• Tỷ suất LN trên doanh thu (ROS):
Tỷ suất LN trên doanh thu (ROS) =
LN trong kỳ
Doanh thu thuần
Ý nghĩa: chỉ số này cho biết ứng với một đồng doanh thu thuần thì có bao
nhiêu đồng LN được tạo ra. Chỉ số này chỉ ra được mức LN mà DN có được trên
doanh thu tạo ra, từ đó khuyến khích DN tăng doanh thu trong kỳ.
• Tỷ suất LN ròng trên tài sản (ROA):
Tỷ suất LN ròng trên tài sản (ROA) =
LN sau thuế
Tổng tài sản bình quân
Ý nghĩa: chỉ số này cho biết ứng với một đồng tài sản thì có bao nhiêu đồng
LN được tạo ra, từ đó đánh giá được hiệu quả sử dụng giá trị tài sản của DN.
• Tỷ suất LN ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE):
Tỷ số LN ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) =
LN sau thuế
Vốn chủ sở hữu bình quân
Ý nghĩa: chỉ số này cho biết có bao nhiêu đồng LN của DN được tạo ra trên vốn
chủ sở hữu, từ đó đánh giá được hiệu suất sử dụng vốn chủ sở hữu của DN.
• Năng suất bình quân một LĐ (DT/LĐ):
Năng suất bình quân một LĐ (DT/LĐ) =
Doanh thu
Lao động
Ý nghĩa: phản ánh một LĐ có thể làm ra được bao nhiêu đồng doanh thu, từ
đó đánh giá được hiệu quả sử dụng LĐ của DN.
• NSLĐ bình quân một LĐ:
NSLĐ bình quân một LĐ (LN/LĐ) =
LN trong kỳ
Số LĐ bình quân
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